PHIẾU HỌC TẬP NGỮ VĂN 8 
CÂU GHÉP
Họ và tên: …………………………………………. Lớp: …….

1. Điền các cặp quan hệ từ nối vế vào câu ghép sau, chỉ rõ sự khác nhau về quan hệ ý nghĩa giữa các vế với các cặp từ nối khác nhau:

… nó nghe lời tôi… nó không bị thất bại như vậy.

2. Phân tích cấu tạo ngữ pháp các câu sau. Xác định mối quan hệ ý nghĩa giữa các vế của câu ghép trong đoạn :

a) Cô tôi chưa dứt câu, cổ họng tôi đã nghẹn ứ khóc không ra tiếng. Giá những cổ tục đã đầy đọa mẹ tôi là một vật như hòn đá hay cục thủy tinh, đầu mẩu gỗ, tôi quyết vồ ngay lấy mà cắn, mà nhai, mà nghiến cho kì nát vụn mới thôi.

b) Bác Tai, hai anh và tôi làm việc mệt nhọc quanh năm, còn lão Miệng chẳng làm gì cả.

c) Thầy thì sờ vòi, thầy thì sờ ngà, thầy thì sờ tai, thầy thì sờ chân, thầy thì sờ đuôi.

d) Đến đấy, một mình một ngựa, tráng sĩ lên đỉnh núi, cởi giáp sắt bỏ lại, rồi cả người lẫn ngựa từ từ bay lên trời.

e) Người ta đánh mình không sao, mình đánh người ta thì mình phải tù, phải tội.

g) Kết cục, anh chàng “hầu cận ông lí” yếu hơn chị chàng con mọn, hắn bị chị này túm tóc lẳng cho một cái, ngã nhào ra thềm. 

3. Xác định câu ghép trong đoạn trích; phân tích cấu tạo ngữ pháp.

a) Chị Dậu vẫn thiết tha:

- Khốn nạn! Nhà cháu đã không có, dẫu ông chửi mắng cũng đến thế thôi. Xin ông trông lại!

Cai lệ vẫn giọng hầm hè:

- Nếu không có tiền nộp sưu cho ông bây giờ, thì ông sẽ dỡ cả nhà mày đi, chửi mắng thôi à!

b) Kết cục, anh chảng… phải tù phải tội. (Tức nước vỡ bờ)

c) Xe chạy chầm chậm… mẹ tôi cũng sụt sùi theo. (Trong lòng mẹ - Nguyên Hồng)

4. Chỉ ra quan hệ từ hoặc cặp từ quan hệ được dùng để nối các vế trong câu ghép:

a) Nhưng vì Choắt bẩm sinh yếu đuối nên tôi coi thường và gã cũng sợ tôi lắm. 

(Tô Hoài)

b) Chúng ta nếu không làm cho lão Miệng có cái ăn thì chúng ta sẽ bị tê liệt cả.                         

(Chân, tay, tai, mắt, miệng)

c) Nếu ông trả lời đúng ngựa của ông đi một ngày được mấy bước, tôi sẽ cho ông biết trâu của cha tôi cày một ngày được mấy đường. 
(Em bé thông minh)

d) Ông lão về đến nhà thì mụ vợ đã có một cái máng mới thật.

(Ông lão đánh cá và con cá vàng)

e) Lão Miệng không đi làm, nhưng lão có công việc là nhai. 

(Chân, tay, tai, mắt, miệng)

g) Bác Tai, hai anh và tôi làm việc mệt nhọc quanh năm, còn lão Miệng chẳng làm gì cả, chỉ ngồi ăn không. 




(Chân, tay, tai, mắt, miệng)

LUYỆN TẬP VỀ DẤU CÂU

1. Nhắc lại các loại dấu câu đã được học từ lớp 6 - 8, công dụng của từng loại dấu câu.

2. Hãy điền dấu câu thích hợp vào chỗ (...) 

a) Trinh lại khẽ nâng lên một cành ổi. Còn nguyên cả lá và lúc lỉu đến năm ...(1) sáu quả tròn to ...(2) láng bóng.

b) tôi... (1) à ...(2) lên một tiếng, mi mắt bỗng nong nóng và sống mũi cay xộc.

c) Tôi trách ...(1)

...(2) Sao bây giờ mới đến ...(3) Tưởng quên người ta rồi ...(4) Ghét ...(5)

d) Việc thứ nhất ...(1) lão thì già ...(2) con đi vắng ...(3) vả lại nó cũng còn dại lắm ...(4) nếu không có người trông nom cho thì khó mà giữ được vườn đất để làm ăn ở làng này ...(5) tôi là người nhiều chữ nghĩa ...(6) nhiều lí luận ...(7) người ta kiêng nể ...(8) vậy lão muốn nhờ tôi cho lão gửi ba sào vườn của thằng con lão ...(9)

3. Giải thích sự khác nhau trong các câu sau:
a) Lan học giỏi thật.              

b) Lan học giỏi thật?

c) Lan học giỏi thật!

4. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào dùng dấu câu đúng, trường hợp nào dùng dấu câu sai?  Giải thích và chữa lại các lỗi đó.

a) Trinh thì thào:

Cậu xem có thích không? Cả một chùm ổi mọc sát nhau nhé!

b) Trinh chỉ cho tôi xem cả mộ chùm ổi mọc sát nhau và hỏi tôi có thích không?

c) Tôi bật cười bảo lão:

- Sao cụ lo xa thế?

d) Tôi bật cười bảo lão ấy lo xa thế?

5. Chỉ ra và chữa lại các lỗi dùng dấu câu trong các câu sau:

a) Nhằm thúc đẩy phong trào thi đua lập nhiều thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Chúng em cố gắng đạt nhiều hoa điểm tốt.

b) “Than ôi. Bao nhiêu năm bôn tẩu, mưu tính trăm việc mà không nên một việc gì, nghĩ mình tội nặng lỗi nhiều, vui gì sống nữa mà ham?

Song trước khi chết. Không lẽ không thốt ra một vài tiếng kêu đau thương sau chót. Ai biết lòng ta chăng! Ai bảo ta có tội chăng! Còn một giây phút, trước khi ta phải chôn mình dưới đất. Ta cũng muốn cạn lời ta nói.”

6. Điền dấu câu thích hợp vào chỗ ( )

Lúc vào lễ ( ) bài văn tế được đọc lên ( ) khách khứa ai cũng bụm miệng cười ( ) Bực mình 

( ) ông chủ nhà gọi thầy đồ đến trách ( )

( ) Sao thầy lại có thể nhầm đến thế ( ) 

Thầy đồ trợn mắt lên cãi ( )

( ) Văn tế của tôi chẳng bao giờ làm nhầm ( ) họa chăng người nhà ông chết nhầm thì có ( )
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